
TỔNG SỐ

ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN

THƯỜNG 

XUYÊN
TỔNG SỐ

A B 1 2 3 4

TỔNG CHI 6,663,000,000 0 6,669,900,000 20,436,974,624

Trong đó:

1 Chi quốc phòng 66,000,000 66,000,000

2 Chi an ninh và trật tự xã hội 122,000,000 122,000,000

3 Chi giáo dục 36,000,000 36,000,000 742,259,000

4 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ 0 0

5 Chi y tế 163,000,000 163,000,000 194,981,350

6 Chi văn hóa, thông tin 110,000,000 110,000,000 473,947,347

7 Chi phát thanh, truyền thanh 72,000,000 72,000,000 19,568,387

8 Chi thể dục, thể thao 74,000,000 74,000,000 182,542,000

9 Chi bảo vệ môi trường 170,000,000 170,000,000 347,560,000

10 Chi các hoạt động kinh tế 51,000,000 51,000,000 6,401,827,500

11
Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà 

nước, Đảng, đoàn thể
5,444,000,000 5,444,000,000 6,314,650,532

12 Chi cho công tác xã hội 224,000,000 224,000,000 2,842,623,854

13 Chi khác 26,000,000 32,900,000 361,247,799

14 Dự phòng 105,000,000 105,000,000

15 Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau 0 2,555,766,855

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN



ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN

ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN

THƯỜNG 

XUYÊN

5 8 = 5/2 9 = 6/3

8,194,060,000

680,000,000

323,700,000

103,500,000

4,912,531,000

2,174,329,000

Biểu số 118/CK TC - NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
Đơn vị: đồng

QUYẾT TOÁN SO SÁNH QT/DT(%)

THƯỜNG 

XUYÊN
TỔNG SỐ

6 7 = 4/1

12,410,590,624

62,259,000

194,981,350

159,827,347

19,568,387

79,042,000

347,560,000

1,537,006,300

6,257,360,732

2,555,766,855

232,109,000

104,300,100

669,844,854

23,288,699

167,676,000
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